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THÔNG TƯ

Quy định chế độ báo cáo thống kê phục vụ
biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia, GDP và GRDP

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số
01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, được sứa đổi, bổ sung bởi Nghị định

số 62/2024/NĐ-CP và Nghị định số 13/2026/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nội dung chi

tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ

tiêu tổng sản  phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tinh, thành phố
trực thuộc trung ương, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 62/2024/NĐ-CP và

Nghị định số 13/2026/NĐ-CP của Chính phù;

Căn cứ Nghị định số 139/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết nội

dung chế độ bảo cáo thống kê cấp quốc gia, được sửa đổi, bố sung bởi Nghị định

số 152/2026/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 376/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống

kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia, GDP và GRDP.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê thu thập thông tin phục vụ

biên soạn chi tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và

chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP)
phân công cho Bộ Tài chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện chể độ bảo

cáo thống kê quy định tại Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ký bởi: BỘ TÀI CHÍNH
Cơ quan: 28 Trần Hưng Đạo
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Điều 3. Nội dung chế độ báo cáo thống kê

1. Phạm vi thống kê gồm số liệu báo cáo trong hệ thống biểu mẫu quy định
tại Thông tư này.

2. Cơ quan, đơn vị báo cáo và biểu báo cáo

a) Vụ Ngân sách nhà nước thực hiện 03 biểu báo cáo 001.H/BCB-NSNN,
002.H/BCB-NSNN, 003.H/BCB-NSNN.

b) Cục Hải quan thực hiện 05 biểu báo cáo 004.H/BCB-CHQ, 005.T/BCB-

CHQ, 006.T/BCB-CHQ, 007.T/BCB-CHQ, 008.T/BCB-CHQ.

c) Cục Kế hoạch - Tài chính thực hiện 03 biểu báo cáo 009.Q/BCB-KHTC,
010.Q/BCB-KHTC, 011.Q/BCB-KНТС.

d) Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện 05 biểu báo cáo 012.N/BCB-BHХH,

013.N/BCB-BHXH, 014.N/BCB-BHXH, 015.N/BCB-BHХH, 016.N/BCB-BHХН.

3. Đơn vị nhận báo cáo là Cục Thổng kê.

4. Ký hiệu biểu gồm phần số và phần chữ được ghì tại góc trên bên trái của

từng biểu mẫu báo cáo thống kê.

5. Kỳ báo cáo

a) Kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa trong từng biểu mẫu thống kê dưới tên
biểu báo cáo.

b) Kỳ báo cáo được tính theo lịch dương, gồm kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9
tháng, năm, đột xuất hoặc kỳ báo cáo khác được ghi cụ thể ở biểu mẫu báo cáo.

6. Thời hạn nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu

mẫu báo cáo. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nhận báo cáo trùng ngày

nghi cuối tuần thì thực hiện theo thời hạn quy định. Trường hợp ngày cuối cùng

của thời hạn nhận báo cáo trùng ngày nghỉ lễ thì thời hạn nhận báo cáo là ngày làm

việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

7. Phương thức gửi báo cáo

a) Báo cáo thống kê, báo cáo giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có)

được thực hiện bằng văn bản điện tử hoặc văn bản giấy theo thời gian quy định
tại từng biểu mẫu.

b) Báo cáo thống kê phải được người có thẩm quyền ký trên văn bản giấy

hoặc ký số trên văn bản điện tử, ghi rõ họ tên, chức vụ, ngày ký và đóng dấu (hoặc

ký số) của cơ quan, đơn vị theo quy định pháp luật.

c) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thống kê từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành

và cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật.

8. Biểu mẫu báo cáo thống kê

a) Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê quy định tại Phụ lục I ban hành

kèm theo Thông tư này.

b) Biểu mẫu báo cáo thống kê và giải thích biểu mẫu báo cáo quy định tại
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
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Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Thống kê

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Thông tư.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai Thông tư.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Thông tư, báo cáo Bộ trưởng

Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư này.

2. Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Hải quan, Cục Kế hoạch - Tài chính,

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

a) Tổ chức thu thập, tổng hợp và báo cáo thông tin thống kê được phân
công. Phối hợp với Cục Thống kê trong quá trình thực hiện. Cung cấp thông tin,

số liệu, báo cáo và giải trình khi có yêu cầu của Cục Thống kê.

b) Chấp hành quy định về báo cáo thống kê, gửi đầy đủ, đúng hạn các báo

cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về tính đầy đủ, kịp thời,

chính xác của số liệu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư này.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan,

đơn vị có liên quan tại địa phương thống nhất sử dụng số liệu thu thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu phân theo tỉnh, thành phố theo quy định của Thông tư này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2026.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan,

đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xem xét, quyết định./. m
Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
TAITHO TRƯỞNG

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tổi cao;

Kiểm toán Nhà nước;

- Uy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật,
Bộ Tư pháp;
- Công báo;

- Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ - Văn phòng

Chính phủ (để đăng tải);

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CTK (44 bản).

Nguyenyến Thị Bích Ngọc



Phụ lục I

DANH MỤC BIỂU MẢU BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 157/2026/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT Ký hiệu biểu Tên biều Kỳ báo cáo Thời điểm, thời kỳ số liệu Ngày nhận bảo cáo Đon vị báo cáo

1
001.H/BСВ-

NSNN

Tình hình thực hiện thu

ngân sách nhà nước

Tháng, quý I,

6 tháng, 9

tháng, năm

1. Báo cáo tháng: Số liệu từ

|ngày 01 đến hết ngày cuối

|cùng tháng báo cáo.

2. Báo cáo quý I: Số liệu từ

ngày 01 tháng 01 đến hết
|ngày 31 tháng 3.

3. Báo cáo 6 tháng: Số liệu từ
ngày 01 tháng 01 đến hết

ngày 30 tháng 6.

4. Báo cáo 9 tháng: Số liệu
từ ngày 01 tháng 01 đến hết
|ngày 30 tháng 9.

5. Báo cáo năm: Số liệu từ
|ngày 01 tháng 01 dến hết ngày|
31 tháng 12 năm báo cáo.

6. Báo cáo năm (số chính thức):

1. Báo cáo tháng: Ngày 01

tháng kế tiếp sau tháng báo
cáo.

2. Báo cáo quý I: Ngày 01

tháng 4.

3. Báo cáo 6 tháng: Ngày 01

tháng 7.

4. Báo cáo 9 tháng: Ngày 01

tháng 10.

5. Báo cáo năm: Ngày 02

tháng 01 năm kể tiếp sau
năm báo cáo.

6. Báo cáo năm (số chính thức):

Trong vòng 30 ngày kể từ Trong vòng 30 ngày kể từ ngày

ngày Quốc hội phê chuẩn Quốc hội phê chuẩn quyết toán

quyêt toán ngân sách nhà ngân sách nhà nước.
nước (số liệu quyết toán năm).

|Vụ Ngân sách

nhà nước
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STT Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo Thời điểm, thời kỳ số liệu Ngày nhận báo cáo |Đơn vị báo cáo

2
002.H/BСВ-

NSNN

Thu ngân sách nhà nước

theo sắc thuế
Quý I, 6 tháng,
9 tháng, năm

1. Báo cáo quý I: Số liệu từ
ngày 01 tháng 01 đến hết
|ngày 31 tháng 3.

2. Báo cáo 6 tháng: Số liệu từ

|ngày 01 tháng 01 đến hết
|ngày 30 tháng 6.

3. Bảo cáo 9 tháng: Số liệu
từ ngày 01 tháng 01 đến hết

|ngày 30 tháng 9.

4. Báo cáo năm: Số liệu từ
|ngày 01 tháng 01 đến hết ngày
31 tháng 12 năm báo cáo.

5. Báo cáo năm (số chính thức):

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày

Quốc hội phê chuẩn quyết toán
ngân sách nhà nước.

1. Báo cáo tháng: Số liệu từ

ngày 01 dến hết ngày cuối
| cùng tháng báo cáo.

2. Báo cáo quý I: Số liệu từ

|ngày 01 tháng 01 đến hết
ngày 31 tháng 3.

3. Bảo cáo 6 tháng: Số liệu lừ

ngày 01 tháng 01 đến hết
|ngày 30 tháng 6.

1. Báo cáo quý I: Ngày 01

tháng 4.

2. Báo cáo 6 tháng: Ngày 01
tháng 7.

3. Báo cáo 9 tháng: Ngày 01

tháng 10.

4. Báo cáo năm: Ngày 02

tháng 01 năm kế tiếp sau
năm báo cáo.

5. Báo cáo năm (số chính thrức):

| Trong vòng 30 ngày kể từ ngày

| Quốc hội phê chuẩn quyết toán
ngân sách nhà nước.

1. Báo cáo tháng: Ngày 01

tháng kế tiếp sau tháng bảo
cão.

2. Báo cáo quý I: Ngày 01

tháng 4.

3. Báo cáo 6 tháng: Ngày 01

tháng 7.

Vụ Ngân sách
nhà nước

|Vụ Ngân sách
nhà nước

3
003.H/BСВ-

NSNN

Tình hình thực hiện chi

ngân sách nhà nước

Tháng, quý I,
6 tháng, 9

tháng, năm



STT Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo

4
004.H/BСВ-

CIQ

Thu thuế xuất khẩu, nhập
khẩu chia theo tinh, thành

phố

Quý I, 6

tháng, 9 tháng,
nam

3

Thời điểm, thời kỳ số liệu

4. Báo cáo 9 tháng: Số liệu

từ ngày 01 tháng 01 đến hết
|ngày 30 tháng 9.

5. Báo cáo năm: Số liệu từ

|ngày 01 tháng 01 đến hết ngày

31 tháng 12 năm báo cáo.

6. Báo cáo năm (số chính thức):

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày
Quốc hội phê chuẩn quyết toán

ngân sách nhà mước.

1. Báo cáo quý I

|- Quý I năm báo cáo kỷ 1: Số

liệu từ ngày 01 tháng 01 đến

hết ngày 20 tháng 3 dể ước
|quý I năm báo cảo

- Quý I năm trước năm báo

cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng

01 đến hết ngày 31 tháng 3

2. Báo cáo 6 tháng, thực hiện

quý

- 6 tháng đầu năm năm báo

cáo kỳ 1: Số liệu từ ngày 01

tháng 01 đến hết ngày 20
tháng 6 để ước 6 tháng đầu

năm báo cáo

Ngày nhận báo cáo Đơn vị báo cáo

4. Báo cáo 9 tháng: Ngày 01

tháng 10.

5. Báo cáo năm: Ngày 02
tháng 01 năm kế tiếp sau
năm báo cáo.

6. Báo cáo năm (số chính thứrc):

| Trong vòng 30 ngày kể từ ngày
| Quốc hội phê chuẩn quyết toán
|ngân sách nhà nước.

1. Ngày 22 tháng 3:

|- Báo cáo quý I năm báo cáo
kỳ 1

|- Báo cáo quý I năm trước
năm báo cáo

2. Ngày 22 tháng 6:

- Báo cáo 6 tháng đầu năm
năm báo cáo kỳ 1

- Bảo cáo 6 tháng đầu năm
năm trước năm báo cáo

Chủ trì:

Hải quan

Cục

Phối hợp: Cục
Thống kể



STT Ký hiệu biểu Tên biếu Kỳ báo cáo

4

Thời điểm, thời kỳ số liệu

- 6 tháng đầu năm năm trước|
năm báo cáo: Số liệu từ ngày

01 tháng 01 đến hết ngày 30

thảng 6

|- Quý I năm báo cáo kỳ 2: Số
liệu từ ngày 01 tháng 01 đến
hết ngày 31 thẳng 3 năm bảo

cáo (số liệu quý I năm báo

cáo).

- Quý I năm trước năm báo

cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng

01 đến hết ngày 31 tháng 3

3. Báo cáo 9 tháng, thực hiện

6 tháng

- 9 tháng năm báo cáo kỳ 1:

Số liệu tử ngày 01 tháng 01

đến hết ngày 20 tháng 9 để

ước 9 tháng năm báo cáo

- 9 tháng năm trước năm báo

cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng

01 đến hết ngày 30 tháng 9.

|- 6 tháng dầu năm năm báo

cáo kỳ 2: Số liệu từ ngày 01

tháng 01 đến hết ngày 30
tháng 6 (số liệu 6 tháng dầu

năm năm báo cáo).

Ngày nhận báo cáo Đơn vị báo cáo

- Bảo cáo quý I năm báo cáo

kỳ 2

Báo cáo quý I năm trước

| năm báo cáo

3. Ngày 22 tháng 9:

|- Bảo cáo 9 tháng năm báo
cáo kỳ 1

- Báo cáo 9 tháng năm trước

năm báo cảo

Báo cáo 6 tháng đầu năm

năm báo cáo kỳ 2

Báo cáo 6 tháng đầu năm
năm trước năm báo cáo



STT Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo

5

Thời diểm, thời kỳ số liệu

|- Báo cáo 6 tháng đầu năm
năm trước năm báo cáo: Số

liệu từ ngày 01 tháng 01 đến

|hết ngày 30 tháng 6

4. Báo cáo năm, thực hiện 9

tháng

| - Năm báo cáo kỳ 2: Số liệu

từ ngày 01 tháng 01 đến hết

| ngày 20 tháng 11 dể ước năm
báo cáo.

- Năm trước năm báo cáo:

Số liệu từ ngày 01 tháng 01
đến hết ngày 31 tháng 12

|- 9 tháng năm báo cáo kỳ 2:

Số liệu từ ngày 01 tháng 01
đến hết ngày 30 tháng 9 (số
liệu 9 tháng năm báo cáo).

|- 9 tháng năm trước năm báo

|cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng
01 dến hết ngày 30 tháng 9

Ngày nhận báo cáo Đơn vị báo cáo

4. Ngày 22 tháng 11:

|- Báo cáo số liệu năm báo

cáo kỳ 2

|- Báo cáo số liệu năm trước
năm báo cáo

- Báo cáo 9 tháng năm báo

cáo kỳ 2

- Bảo cáo 9 tháng năm trrớc

năm báo cáo

5
005.T/BСВ-

CHO
Xuất khẩu hàng hóa Tháng

Số liệu từ ngày 01 đến hết

ngày cuối cùng tháng báo cảo|

- Báo cáo về trị giá hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu 01
ngày sau tháng báo cáo.

- Báo cáo về lượng của một
| số hàng hóa xuất khẩu, nhập

Cục Hải quan
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STT Ký hiệu biều Tên biển Kỳ báo cáo Thời điểm, thời kỳ số liệu Ngày nhận báo cáo Đơn vị báo cáo

|khẩu sẽ được cập nhật sau
03 ngày làm việc của tháng
báo cáo.

- Bảo cáo về trị giá hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu 01
|ngày sau tháng báo cáo.

6
006.T/BСВ-

CHQ
Nhập khẩu hàng hóa Tháng

Số liệu từ ngày 01 đến hết

ngày cuối cùng tháng báo cáo
|Cục Hải quan- Báo cáo về lượng của một

| số hàng hóa xuất khẩu, nhập
|khẩu sẽ được cập nhật sau
|03 ngày làm việc của tháng
báo cáo.

- Báo cáo về trị giá hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu 01
|ngày sau tháng báo cáo.

7
007.T/BCB-

CHQ

Xuất khẩu sang một số nước,
|vùng lãnh thổ chia theo mặt

hàng chủ yếu
Tháng

Số liệu từ ngày 01 đến hết

ngáy cuối cùng tháng báo cáo

- Báo cáo về lượng của một

số hàng hóa xuất khẩu, nhập
|khẩu sẽ được cập nhật sau

|03 ngày làm việc của tháng
báo cáo.

Cục Hải quan

8
008.T/BСВ-

CHQ

Nhập khẩu từ một số nước,

vùng lãnh thổ chia theo mặt

hàng chủ yếu

Tháng
Số liệu từ ngày 01 đến hết
ngày cuối cùng tháng báo cáo

- Báo cáo về trị giá hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu 01
ngày sau tháng báo cáo.

Cục Hải quan

Báo cáo về lượng của một

số hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu sẽ được cập nhật sau
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STT Ký hiệu biểu Têu biểu Kỳ báo cáo Thời điểm, thời kỳ số liệu Ngày nhận báo cáo Đon vị báo cáo

03 ngày làm việc của tháng
báo cáo.

9
009.Q/BC-

KHTC

|Kế hoạch và thực hiện vớn
dầu tư công

Quý

10
010.Q/BCВ-
KHTC

Năng lực mới tăng của các
dự án/công trình hoàn thành

trong năm

Quý

11
011.Q/BCВ-
KHTC

Danh mục các dự án, công
trình thực hiện thuộc nguồn
vốn đầu tư công

Quý

12
012.N/BСВ-

BHXH

Số người tham gia, số tiền
thu bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y

tế theo khổi quản lý

Năm

13
013.N/BСВ-

BHXH

Số người tham gia, số tiền
thu bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y

tế theo tỉnh, thành phố

Năm

14
014.N/BСВ-

BHXH

Số người hưởng bảo hiểm xã

hội, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm y tế

Năm

Thực hiện quý trước quý
|bảo cảo; ước thực hiện quý
|báo cáo

Thực hiện quý trước quý

|báo cáo; ước thực hiện quý
|bảo cáo

Thực hiện quý trước quý
|báo cáo; ước thực hiện quý
bảo cáo

Số liệu năm báo cáo (từ ngày

01 tháng 01 đến hết ngày 31

tháng 12)

Số liệu năm báo cáo (từ ngày

01 tháng 01 đến hết ngày 31
tháng 12)

Số liệu năm báo cáo (từ ngày

01 tháng 01 đến hết ngày 31

tháng 12)

Báo cáo quý: Ngày 24 tháng|
|cuổi quý báo cáo

|Báo cáo quý: Ngày 24 tháng
| cuổi quý báo cáo

| Báo cáo quý: Ngày 24 tháng
cuối quý báo cáo

Ngày 25 tháng 6 năm ké
tiếp sau năm báo cáo

Ngày 25 tháng 6 năm kế
tiếp sau năm bảo cáo

|Ngày 25 tháng 6 năm kế

| tiếp sau năm báo cáo

| Cục Kế hoạch -
Tài chính

|Cục Kế hoạch -
Tài chính

| Cục Kế hoạch -
Tài chính

| Bảo hiểm xã hội

Việt Nam

|Bảo hiểm xã hội

Việt Nam

Bảo hiểm xã hội

Việt Nam
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STT Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo Thời điểm, thời kỳ số liệu Ngày nhận báo cáo Đơn vị báo cáo

15
015.N/BСВ-

BHXH

Số người hưởng bảo hiếm xã

hội, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm y tế chia theo tỉnh,

thành phố

Năm

Số liệu năm báo cáo (từ ngày
01 tháng 01 đến hết ngày 31
tháng 12)

Ngày 25 tháng 6 năm ké
tiếp sau năm báo cáo

Bảo hiểm xã hội

Việt Nam

16
016.N/BСB-

BHXH

Thu, chi quỹ bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm y tế

Năm

Số liệu năm báo cáo (từ ngày

01 tháng 01 đến hết ngày 31

tháng 12)

Ngày 25 tháng 6 năm kế
tiếp sau năm báo cáo

|Bảo hiểm xã hội
Việt Nam



Phụ lục II

BIỂU MẢU BÁO CÁO VÀ GIẢI THÍCH BIẾU MẪU BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 157/2026/TT-BTС ngày 20 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chinh)

Biễu số 001.H/BCB-NSNN
Ban hành kèm theo Thông tư số

157/2026/TT-BTC ngày 20/10/2026 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Quy định tại kỳ bảo cáo

trong phần giải thích biểu

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tháng, quýỷ I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Kỳ báo cáo: ... năm ...

Đơn vị báo cáo: Vụ Ngân sách
nhà nước

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê

Mã số Kỳ
báo cáo

Lũy kể từ

đầu năm đến

cuối kỳ báo cảo

(A)

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(B) (1) (2)

Năm báo cáo (Tỷ đồng)

Kỳ báo cáo so

với cùng kỳ
năm trước

(3)

So sánh (%)

Lũy kế từ đầu năm đến
cuổi kỳ báo cáo so với

cùng kỳ năm trước|

(4)

01

I. THU NỘI ĐỊA 02

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 03

2. Thu từ khu vực doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài 04

3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 05

4. Thuế thu nhập cá nhân 06

5. Thuế bảo vệ môi trường 07

6. Các loại phí, lệ phí 08
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Năm báo cáo (Tỷ đồng)

Mã số Kỳ
báo cáo

Luy kế từ

đầu năm đến
cuối kỷ báo cáo

(A) (B) (1) (2)

7. Các khoản thu về nhà, đất

60

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11

- Thu tiền cho thuê đẩt, thuê mặt nước 12

+ Thu tiền sử dụng đất 13

+ Thu tiển cho thuê và tiền bản nhà ở thuộc sở hĩữu nhà nước 14

8. Thu từ hoạt động xổ số 15

9. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sán, tài nguyên nước,
cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, thu tiền sử dụng khu

vực biển

16

10. Thu khác ngân sách 17

11. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 18

12. Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế,
chênh lệch thu, chì của Ngân hàng Nhà nước

19

II. THU TỪ DẦU THÔ 20

III. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẢT, NHẬP KHẢU 21

1. Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẫu 22

Kỳ báo cáo so

với cùng kỳ
năm trước

(3)

So sánh (%

Lũy kế từ đầu năm đến
cuổi kỳ báo cáo so với

cùng kỳ năm trước

(4)
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Năm báo cảo (Tỷ đồng)

Mã số Kỳ
báo cảo

Lũy kế từ

đầu năm đến

cuổi kỷ báo cáo

Kỳ báo cáo so

với cùng kỳ
năm trước

(A) (B) (1) (2) (3)

2. Thuế xuất khẩu 23

3. Thuế nhập khẩu 24

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa nhập khẩu 25

5. Thuế BVMT từ hàng hóa nhập khẩu 26

6. Thuế khác 27

IV. HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 28

V. THU VIỆN TRỢ 29

So sánh (%)

Lũy kế từ đầu năm đến
cuối kỳ bảo cáo so với

cùng kỳ năm trước

(4)

NGƯỜI LẬP BIỀU

(Ký, họ tên)

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

(Ký, họ tên)

Ngày... thảng ... năm ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dẫu, họ tên)
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Biểu số 001.H/BCB-NSNN: Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Thu ngân sách nhà nước bao gồm:

+ Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí và các khoản phí thu từ các hoạt

động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện;

+ Các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập

và tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công nộp ngân
sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức,

cá nhân nước ngoài cho Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa
phương; các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và

ngoài nước;

+ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong biểu

mẫu dự toán về tình hình thực hiện, thu ngân sách nhà nước được Quốc hội duyệt

hàng năm.

Kỳ báo cáo:

- Báo cáo tháng: Ngày 01 tháng kế tiếp sau tháng báo cáo (số liệu từ ngày

01 đến hết ngày cuối cùng tháng báo cáo).

- Báo cáo quý  I: Ngày 01 tháng 4 (số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày

31 tháng 3).

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 01 tháng 7 (số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết

ngày 30 tháng 6).

- Báo cáo 9 tháng: Ngày 01 tháng 10 (số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết

ngày 30 tháng 9).

- Báo cáo năm: Ngày 02 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo (số liệu từ
ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12).

- Báo cáo năm (số chính thức): Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quốc hội

phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (số liệu quyết toán năm).

Lưu ý: Đối với kỳ báo cáo tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm: Trường hợp

số liệu tiếp tục cập nhật so với số đã báo cáo vào ngày  01 hằng tháng, Vụ Ngân

sách nhà nước gửi văn bản cho Cục Thống kê trước ngày 03 tháng sau (trước kỳ

công bố Báo cáo tỉnh hình kinh tế - xã hội).



5

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số thực hiện ngân sách nhà nước của kỳ báo cáo theo từng loại

phân tổ tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi số thực hiện ngân sách nhà nước lũy kế từ đầu năm đến cuối

kỳ của kỳ báo cáo theo từng loại phân tổ tương ứng của cột A.

- Cột 3: Ghi so sánh giữa số thực hiện ngân sách nhà nước kỳ báo cáo so

với cùng kỳ năm trước theo từng loại phân tổ tương úng của cột A.

- Cột 4: Ghi so sánh giữa số thực hiện ngân sách nhà nước lũy kế từ đầu năm

đến cuối kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước theo từng loại phân tổ tương ứng của
cột A có đến thời điểm báo cáo.

- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có).

3. Nguồn số liệu

Cơ sở dũ liệu quốc gia về Tài chính.
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Biểu số 002.H/BCB-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư số
157/2026/TT-BTC ngày 20/10/2026

của Bộ trường Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Quy định tại kỳ báo

cáo trong phần giải thích biểu

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ

Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Kỳ báo cáo: ... năm ...

Đơn vị báo cáo: Vụ Ngân sách nhà nước

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê

Năm báo cáo (Tỷ đồng) So sánh (%)

Mã số Kỳ
báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

đến cuối kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với

cùng kỷ năm

trước

Lũy kế từ đầu năm đến
cuổi kỳ bảo cáo so với

cùng kỳ năm trước

(A) (B) (1) (2) (3) (4)

TỎNG THU NSNN 01

Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước 02

Thuế GTGT hàng NK (tính cân đối) 03

Thuế tiêu thụ đặc biệt 04

Thuế XK, NK, TTĐB và BVMT hàng NK 05

Chia ra: - Thuế xuẩt khẩu 06

- Thuế nhập khẩu 07

- Thuế TTĐB hàng nhập khâu 08

- Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu 09

- Thuế khác 10

Thuề thu nhập doanh nghiệp 11

Thuế tài nguyên 12
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Năm báo cáo (Tỷ đồng)

Mã số Kỳ
báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

đến cuối kỳ bảo cáo

(A) (B) (1) (2)

|Thuế thu nhập cả nhân 13

|Thuế sử dụng dất nông nghiệp 14

| Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 15

Thuế bảo vệ môi trường 16

| Lệ phí trước bạ 17

Các loại phí, lệ phí khác 18

Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 19

|Thu tiền sử dụng dất 20

Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhả nước 21

Thu từ hoạt động xổ số 22

Thu khác 23

Thu viện trợ 24

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

NGƯỜI KIÉM TRA BIÉU

(Ký, họ tên)

Kỳ báo cáo so với

cùng kỳ năn

trước

(3)

So sánh (%)

Lũy kể từ đầu năm đến
cuối kỳ báo cáo so với

cùng kỳ năm trước

(4)

Ngày... tháng... năm ...

THỮ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dầu, họ tên)
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Biểu số 002.H/BCB-NSNN: Thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế là tổng các khoản thu vào ngân sách

nhà nước được phân tổ, chi tiết theo từng loại thuế (sắc thuế), phí, lệ phí và các

khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

- Thu ngân sách nhà nước bao gồm:

+ Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí và các khoản phí thu từ các hoạt động

dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện;

+ Các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập

và tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công nộp ngân sách

nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá

nhân nước ngoài cho Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và chính quyền dịa phương;

các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

+ Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Kỳ báo cáo:

- Báo cáo quý I: Ngày 01 tháng 4 (số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày

31 tháng 3).

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 01 tháng 7 (số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến  hết ngày

30 tháng 6).

- Báo cáo 9 tháng: Ngày 01 tháng 10 (số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày

30 tháng 9).

- Báo cáo năm: Ngày 02 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo (số liệu từ

ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12).

- Báo cáo năm (số chính thức): Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quốc hội phê

chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (số liệu quyết toán năm).

Lưu ý: Đối với kỳ báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm: Trường hợp số liệu

tiếp tục cập nhật so với số đã báo cáo vào ngày 01 hằng tháng, Vụ Ngân sách nhà

nước gửi văn bản cho Cục Thống kê trước ngày 03 tháng sau (trước kỳ công bố Báo

cáo tình hình kinh tế - xã hội).

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số thực hiện ngân sách nhà nước kỳ báo cáo theo từng loại phân

tổ tương ứng của cột A.
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- Cột 2: Ghi số thực hiện ngân sách nhà nước lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ

của kỳ báo cáo theo từng loại phân tổ tương ứng của cột A.

- Cột 3: Ghi so sánh giữa số thực hiện ngân sách nhà nước kỳ báo cáo so với

cùng kỳ năm trước theo từng loại phân tổ tương ứng của cột A.

- Cột 4: Ghi so sánh giữa số thực hiện ngân sách nhà nước lũy kế từ đầu năm

đến cuối kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước theo từng loại phân tổ tương ứng của

cột A có đến thời điểm báo cáo.

- Giải trinh số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có).

3. Nguồn số liệu

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.
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Biểu số 003.H/BCB-NSNN

Ban hành kèm theo Thông tư số
157/2026/TT-BTC ngày 20/10/2026 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Quy định tại kỳ báo cáo

trong phần giài thích biểu

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tháng, quý 1, 6 tháng, 9 tháng, năm
Kỷ báo cáo: ... năm ...

Đơn vị báo cáo: Vụ Ngân sách

nhà nước

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê

(A)

TỎNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm bảo cáo (Tỷ đồng) So sánh (%)

Mã số

Kỷ báo cáo
Luy kế từ đầu năm đến

cuối kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo

so với cùng
kỷ năm

trước

Lũy kế từ đầu năm

đến cuối kỳ báo cáo so

với cùng kỳ năm trước

(B) (1) (2) (3) (4)

01

Trong đó:

1. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

II. CHI TRẢ NỢ LÃI

III. CHI VIỆN TRỢ

IV. CHI THƯỜNG XUYÊN

02

03

04

05

Trong đó:¹

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 06

1 Báo cáo thảng: Không bảo cáo số liệu chi thường xuyên phân tổ theo 05 lĩnh vực.
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Năm báo cáo (Tỷ đồng) So sánh (%)

Mã số

Kỳ báo cáo
Lũy kế từ đầu năm đến

cuối kỳ báo cáo

Kỳ báo cảo

so với cùng
kỳ năm

trước

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối kỳ báo cáo so

với cùng kỳ năm trước

(A)

2. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

(B) (1) (2) (3) (4)

07

3. Chỉ hoạt động quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 08

4. Chỉ sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đồi số

60
5. Chi bảo đảm xã hôi 10

V. CIII BỎ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 11

VI. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12

VII. CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG, TINH GIẢN
BIÊN CHẾ

13

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm ...

THỦ TRƯỜNG ĐƠN Aİ

(Kỷ, đóng dầu, họ tên)
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Biểu số 003.H/BCB-NSNN: Tình hình thực hiện chi ngân sách nhà nước

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Chỉ ngân sách nhà nước gồm:

+ Chi đầu tư phát triển;

+ Chỉ dự trữ quốc gia;

+ Chi thường xuyên;

+ Chỉ trả nợ lãi;

+ Chi viện trợ;

+ Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong

biểu mẫu dự toán về tình hình thực hiện chi ngân sách nhà nước được Quốc hội

phê duyệt hàng năm.

Kỳ báo cáo:

- Báo cáo tháng: Ngày 01 tháng kế tiếp sau tháng báo cáo (số liệu từ ngày

01 đến hết ngày cuối cùng tháng báo cáo.

Báo cáo quý I: Ngày 01 tháng 4 (số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết  ngày

31 tháng 3).

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 01 tháng 7 (số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết

ngày 30 tháng 6).

- Báo cáo 9 tháng: Ngày 01 tháng 10 (số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết

ngày 30 tháng 9).

- Báo cáo năm: Ngày 02 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo (số liệu từ

ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12).

- Báo cáo năm (số chính thức): Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quốc hội

phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (số liệu quyết toán năm).

Lưu ý: Đối với kỳ báo cáo tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm: Trường hợp

số liệu tiếp tục cập nhật so với số đã báo cáo vào ngày 01 hằng tháng, Vụ Ngân
sách nhà nước gửi văn bản cho Cục Thống kê trước ngày 03 tháng sau (trước kỳ

công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội).

2. Cách ghí biểu

- Cột 1: Ghi số thực hiện ngân sách nhà nước của kỳ báo cáo theo từng loại

phân tổ tương ứng của cột A.
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- Cột 2: Ghi số thực hiện ngân sách nhà nước lũy kế từ đầu năm đến cuối

kỳ báo cáo theo từng loại phân tổ tương ứng của cột A.

- Cột 3: Ghi so sánh giữa số thực hiện ngân sách nhà nước kỳ báo cáo so

với cùng kỳ năm trước theo từng loại phân tổ tương ứng của cột A.

- Cột 4: Ghi so sánh giữa số thực hiện ngân sách nhà nước lũy kế từ đầu năm

đến cuối kỳ báo cáo so với cùng kỷ năm trước theo từng loại phân tổ tương ứng của

cột A có đến thời điểm báo cáo.

- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có).

3. Nguồn số liệu

Cơ sở dũ liệu quốc gia về Tài chính.
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Biểu số 004.H/BCB-CHQ
Ban hành kèm theo Thông tư số

157/2026/TT-BTC ngày 20/10/2026 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Quy định tại kỳ báo cáo

trong phần giải thích biểu

THU THUÉ XUÁT KHẢU, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH, THÀNH PHỌ

Quý I, 6 thảng, 9 tháng, năm

Kỳ báo cáo:... năm...

Đơn vị báo cáo: Cục Hải quan

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thống kê

Đơn vị tính: Tý đồng

Năm trước năm báo cáo Năm báo cáo

Cùng kỳ báo cáo
Lũy kế từ đầu năm đến

cuổi kỳ báo cáo
Kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm đến
cuối kỷ báo cáo

Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó

Chì tiêu
Mã

số Thuế giá Thuế giá Thuế giá Thuế giá

Tổng
S

Thuế

nhập
khẩu

trị gia
tăng

hàng
nhập
khẩu

Tổng
số

Thuế

nhập
khẩu

trị gia
tăng

hàng

nhập
khẩu

Tổng
số

Thuế

nhập
khẩu

trị gia
tăng

hàng
nhập
khâu

Tổng
số

Thuế

nhập
khẩu

trị gia

tăng

hàng
nhập

khâu

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Tổng giá trị thuế
Xuất, nhập khẩu

01

Chia theo tỉnh,

thành phố

Hà Nội 02

Hưng Yên 03
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Năm trước năm báo cáo Năm báo cáo

Cùng kỳ báo cáo
Lũy kế từ đầu năm đến

cuối kỳ báo cáo
Kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm đến

cuối kỳ báo cáo

Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó

Chi tiêu
Mã

số

Tỗng
số

Thuế

nhập
khẩu

Thuế giá

trị gia

tăng

hàng
nhập
khẩu

Tổng
số

Thuế
nhập

khâu

Thuế giá

trị gia

tăng
hàng

nhập
khâu

Thuc giá

Tỗng
số

Thuế

nhập
khẩu

trị gia
lăng

hàng

nhập
khẩu

Tồng
số

Thuế

nhập
khẩu

Thuế giá

trị gia
tăng

hàng
nhập
khâu

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Hãi Phòng 04

(Ghi theo danh mục

đơn vị hành chính)

NGƯỜI LẬP BIỀU

(Ký, họ tên)

NGƯỜI KIỄM TRA BIỀU

(Kỷ, họ tên)

Ngày ... tháng... năm ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN Vİ

(Ký, đóng dẩu, họ tên)
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Biểu số 004.H/BCB-CHQ: Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu chia theo

tỉnh, thành phố

1. Khái niệm, phương pháp tính

Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:

+ Thuế xuất khẩu;

+ Thuế nhập khẩu;

+ Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu;

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu;

+ Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu;

+ Thuế tự vệ;

+ Thuế chống bán phá giá;

- Thuế chống trợ cấp;

+ Thu khác.

Lưu ý: Số liệu thuế xuất khẩu, nhập khẩu được tổng hợp theo mã số thuế

và địa chỉ của các đơn vị thực hiện kê khai nộp thuế để phân bổ thuế xuất, nhập

khẩu về các tỉnh, thành phố.

-- Kỳ báo cáo

+ Ngày 22 tháng 3:

Báo cáo quý I năm báo cáo kỳ 1: Số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày

20 tháng 3 để ước quý I năm báo cáo.

Báo cáo quý I năm trước năm báo cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết

ngày 31 tháng 3.

+ Ngày 22 tháng 6:

Báo cáo 6 tháng đầu năm năm báo cáo kỳ 1: Số liệu từ ngày 01 tháng 01

đến hết ngày 20 tháng, 6 để ước 6 tháng đầu năm báo cáo.

Báo cáo 6 tháng đầu năm năm trước năm báo cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng

01 đến hết ngày 30 tháng 6.

Báo cáo quý I năm báo cáo kỳ 2: Số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày

31 tháng 3 năm báo cáo (số liệu quý I năm báo cáo).

Báo cáo quý I năm trước năm báo cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết

ngày 31 tháng 3.
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+ Ngày 22 tháng 9:

Báo cáo 9 tháng năm báo cáo kỳ 1: Số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết

ngày 20 tháng 9 để ước 9 tháng năm báo cáo.

Báo cáo 9 tháng năm trước năm báo cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến

hết ngày 30 tháng 9.

Báo cáo 6 tháng đầu năm năm báo cáo kỳ 2: Số liệu từ ngày 01 tháng 01

đến hết ngày 30 tháng 6 năm báo cáo (số liệu 6 tháng đầu năm năm báo cáo).

Báo cáo 6 tháng đầu năm năm trước năm báo cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng

01 đến hết ngày 30 tháng 6.

+ Ngày 22 tháng 11:

Báo cáo số liệu năm báo cáo kỳ 2: Số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày

20 tháng 11 để ước năm báo cáo.

Báo cáo số liệu năm trước năm báo cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến

hết ngày 31 tháng 12.

Báo cáo 9 tháng năm báo cáo kỳ 2: Số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết

ngày 30 tháng 9 năm báo cáo (số liệu 9 tháng năm báo cáo).

Báo cáo 9 tháng năm trước năm báo cáo: Số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến

hết ngày 30 tháng 9.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số thực hiện thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu củng kỳ báo

cáo theo từng phân tổ của cột A.

Cột 2: Ghi số thực hiện thu thuế nhập khẩu cùng kỳ báo cáo theo từng

phân tổ của cột A.

Cột 3: Ghi số thực hiện thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cùng kỳ

báo cáo theo từng phân tổ của cột A.

- Cột 4: Ghi tổng số thực hiện thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu cùng kỳ báo

cáo lũy kế t đầu năm đến cuối kỳ báo cáo theo từng phân tổ của cột A.

- Cột 5: Ghi số thực hiện thu thuế nhập khẩu cùng kỳ báo cáo lũy kể từ đầu

năm đến cuối kỳ báo cáo theo từng phân tổ của cột A.

- Cột 6: Ghi số thực hiện thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cùng kỳ

báo cáo lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo theo từng phân tồ của cột A.
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- Cột 7: Ghi tổng số thực hiện thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu kỳ báo cáo

theo từng phân tổ của cột A.

- Cột 8: Ghi số thực hiện thu thuế nhập khẩu kỳ báo cáo theo từng phân tổ của
cột A.

Cột 9: Ghi số thực hiện thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu kỳ báo

cáo theo từng phân tổ của cột A.

- Cột 10: Ghi tổng số thực hiện thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu kỳ báo cáo

lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo theo từng phân tổ của cột A.

- Cột 11: Ghi số thực hiện thu thuế nhập khẩu kỳ báo cáo lũy kế từ đầu năm

đến cuối kỳ báo cáo theo từng phân tổ của cột A.

Cột 12: Ghi số thực hiện thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu kỳ báo

cáo lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo theo từng phân tổ của cột A.

- Giải trình số liệu tăng, giãm đột xuất (nếu có).

3. Nguồn số liệu

- Chủ trì: Cục Hải quan kết xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngành Hải quan.

- Phối hợp: Cục Thống kê phối hợp rà soát, kiểm tra, làm sạch dữ liệu về

kết quả thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh, thành phố.
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Biểu số 005.T/BCB-CHQ

Ban hành kèm theo Thông tư số
157/2026/TT-BTC ngày 20/10/2026 của

Bộ trường Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 01 ngày sau tháng
bảo cáo**

XUÁT KHẢU HÀNG HÓA

(Báo cáo bằng phương thức điện tử) (file dữ liệu)*

Tháng... năm ...

Đơn vị báo cáo: Cục Hải quan

Đơn vị nhận bảo cáo: Cục Thống kê

Tháng bảo cáo
So sánh với

tháng trước

Lũy kế đến hết

tháng báo cáo

So sánh với

cùng kỷ năm trước
Đơn vị tính

Lượng
Trị giá

(USD)
Lượng

Trị giá
(USD)

Lượng
Trị giá

(USD)
Lượng

Trị giá

(USD)

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tổng trị giá USD X X

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực

tiếp nước ngoài (FDI)
USD X X

Nhóm/Mặt hàng chủ yếu (***)

1. Hàng thủy sản USD X X

11

2. Hàng rau quă X X

3. Hạt điều Tấn

4. Cà phê

5. Chè



(A)

6. Hạt tiêu

7. Quế và hoa quế

8. Gạo

9. Sắn và các sản phẩm từ sắn

- Sán
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Tháng báo cáo
So sảnh với

tháng trước
Lũy kế đến hết
tháng báo cáo

So sánh với

cùng kỳ năm trước
Đơn vị tính

Lượng
Trị giá
(USD)

(B) (1) (2)

Lượng

(3)

Trị giá

(USD)
Lượng

Trị giá

(USD)
Lượng

Trị giá
(USD)

(4) (5) (6) (7) (8)

11

11

10. Dầu mỡ động thực vật USD X

11. Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cc X X

12. Chế phẩm thực phẩm khác X X

13. Thức ăn gia súc và nguyên liệu X X

14. Quặng và khoáng sản khác Tấn

15. Clanhke và xi măng

16. Than các loại
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Tháng báo cáo
So sánh với

tháng trước

Lũy kế dến hết

tháng báo cáo

So sánh với

cùng kỳ năm trước
Đơn vị tính

Lượng
Trị giá

(USD)
Lượng

Trị giá
(USD)

Lượng
Trị giá
(USD)

Lượng
Trị giá
(USD)

(B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(A)

17. Dầu thô

18. Xăng dầu các loại

19. Hóa chất USD X

20. Sản phẩm hóa chất X

21. Phân bón các loại Tấn

22. Chất dẻo nguyên liệu
11

23. Sân phẩm từừ chất dẻo USD X

24. Cao su Tấn

25. Sản phẩm từ cao su USD X x

26. Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù X X

27. Sản phẩm mây, tre, cói và thảm X X

28. Gỗ và sản phẩm gỗ X X
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Tháng báo cáo
Đơn vị tính

So sánh với

tháng trướC
Lũy kể đến hết

tháng báo cáo

So sánh với

cùng kỷ năm trước

Lượng
Trị giá
(USD)

Lượng
Trị giá

(USD)
Lượng

Trị giá
(USD) Lượng

Trị giá
(USD)

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

|- Sản phẩm gỗ X X

29. Giấy và các sản phẩm từ giấy X X

30. Xơ, sợi dệt các loại Tấn

31. Hàng dệt, may USD X X

|- Vải các loại X X

32. Vài mành, vải kỹ thuật khác X X

33. Sản phẩm đệt đã hoàn thiện khác X X

34. Giày dép các loại
1

X X

35. Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
11

X

36. Sản phẩm gốm, sứ
11

X X

37. Thủy tỉnh và các sản phẩm từ thủy tỉnh
11

X X

38. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm X


















































































